
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 654 Đường Ngọc Thụy, Tổ 23, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHANG AN

0109398861

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đèn và bộ đèn điện; Bán buôn thiết bị, dụng 
cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm 
điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa 
nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...

4649(Chính)

2. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:  Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, 
da tổng hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải 
dệt, sợi hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các 
nguyên liệu này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da; Sản 
xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa)

1512

3. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ tráng nhựa; Sản 
xuất sợi kim loại hóa hoặc dây thừng và dây cao su có lớp 
nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc 
bằng cao su hoặc nhựa

1399

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt 
nào, kể cả vải len như: vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, 
bạt che ô tô , che máy móc và bàn ghế

1392

5. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất plastic nguyên sinh; Sản xuất cao su tổng 
hợp dạng nguyên sinh

2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
KHANG AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANG AN INTERNATIONAL TRADING 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: KHANG AN IT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985055468
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

6. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất búp bê, đồ chơi, như búp bê hoàn chỉnh, các 
bộ phận của búp bê, quần áo búp bê, phần chuyển động, đồ 
chơi, trò chơi (gồm cả điện), xe đạp trẻ con (trừ xe đạp bằng 
kim loại và xe ba bánh).

3240

7. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện nhỏ và đồ gia dụng bằng 
điện, máy hút bụi dùng trong gia đình, quạt gia dụng, máy giặt 
gia dụng, máy lau sàn điện gia dụng, thiết bị là, thiết bị nấu ăn 
gia dụng, tủ lạnh gia dụng, tủ ướp lạnh, các thiết bị gia dụng 
chính bằng điện hoặc không bằng điện, như máy rửa bát, bình 
đun nước, máy nghiền rác. Nhóm này bao gồm các thiết bị có 
điện, gas hoặc các nguồn năng lượng khác.

2750

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; Bán lẻ đèn và bộ đèn; Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, 
dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; Bán lẻ sản 
phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu 
tết bện; Bán lẻ thiết bị gia dụng; Bán lẻ thiết bị hệ thống an 
ninh như thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt 
hoặc bảo dưỡng; Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa 
được phân vào đâu.

4759

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; 
Bán lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng; vàng nguyên 
liệu.

4773

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa 
hàng)

4799

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng; Sản xuất các sản 
phẩm từ plastic chế biến; Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn 
thiện; Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng; Sản xuất bàn, đồ bếp và 
đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển 
hóa.

2220

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C4103458
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bình Hòa, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 654 Đường Ngọc Thụy, Tổ 23, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HOÀN Nam

06/03/1985 Kinh Việt Nam

03/11/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 03/11/2020 đến ngày 03/12/2020


